Phụ lục 1. HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHUẨN TRƯỜNG CHẤT LƯỢNG CAO ĐỂ PHỤC VỤ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN, LỘ TRÌNH ĐẦU TƯ 
Kèm theo Công văn số 1581/TCDN-KĐCL ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề
	Nội dung đánh giá
	Hướng dẫn tự đánh giá

	1. Về quy mô đào tạo: Quy mô đào tạo tối thiểu là 2.000 học sinh, sinh viên hệ trung cấp nghề, cao đẳng nghề (tính theo số học sinh, sinh viên quy đổi), trong đó có ít nhất 30% học sinh, sinh viên học các nghề trọng điểm.
	- Mẫu biểu báo cáo tại Biểu 1. Quy mô đào tạo
- Hướng dẫn: Nhà trường đánh giá căn cứ số học sinh, sinh viên hệ trung cấp nghề, cao đẳng nghề quy đổi năm 2014, cụ thể:
+ Nhà trường tính số học sinh, sinh viên quy đổi theo từng chương trình đào tạo (trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề);

+  Tính tổng số học sinh, sinh viên quy đổi toàn trường bằng cách cộng tổng số học sinh quy đổi theo từng chương trình đào tạo. 
<Số học sinh, sinh viên quy đổi từng chương trình sau này còn sử dụng để đánh giá số lượng giáo viên, thiết bị, phòng học có đáp ứng quy mô đào tạo>
- Cách tính số học sinh, sinh viên học nghề quy đổi: là số học sinh, sinh viên học nghề trình độ cao đẳng, trung cấp (dưới đây gọi chung là học sinh học nghề) tại các cơ sở dạy nghề có thời gian học nghề khác nhau trong năm được quy đổi về số học sinh học nghề có thời gian học nghề là 10 tháng. 

    Công thức tính số học sinh quy đổi của cơ sở dạy nghề:

                       HSqđ2014 = HScmđn2014 -
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Trong đó:

· HSqđ2014: là toàn bộ số học sinh năm trước chuyển sang quy đổi và số tuyển mới trong năm 2014 quy đổi;

· HScmđn2014: là số học sinh có mặt đầu năm 2014.

· HStnki:
  là số học sinh khóa i năm trước chuyển sang, tốt nghiệp trong năm 2014;

· Ti:  số tháng thực học của số học sinh khóa i năm trước chuyển sang năm 2014;

· HStmkj:  số học sinh tuyển mới của khóa j trong năm 2014 (theo từng nghề và từng trình độ đào tạo);

· Tj: số tháng thực học của số học sinh tuyển mới khóa j trong năm 2014;

- Minh chứng cho số liệu tại Biểu này gồm: Các Giấy đăng ký hoạt động dạy nghề, Các biểu tính toán học sinh quy đổi của từng chương trình đào tạo kèm theo các tài liệu chứng minh cho số liệu (Danh sách học sinh, Báo cáo tuyển sinh...).

	2. Về việc làm sau đào tạo: Có ít nhất 80% số học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng nghề được đào tạo trong vòng 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp, trong đó các nghề trọng điểm đạt ít nhất là 90%.
	- Mẫu báo cáo tại Biểu 2

- Hướng dẫn: Trường cần tiến hành điều tra về việc làm của 100% sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo cao đẳng nghề hoặc trung cấp nghề tốt nghiệp trong năm 2014 để nắm được thông tin về việc làm của sinh viên trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp.
+ Tính tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm đúng nghề được đào tạo trong vòng 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp trong tổng số sinh viên có phản hồi về việc làm.
+ Việc làm đúng nghề được đào tạo được hiểu là việc làm sử dụng đúng kiến thức, kỹ năng được học từ chương trình đào tạo nghề các học sinh được học (kiến thức, kỹ năng từ các môn đun, môn học trong chương trình đào tạo).
- Minh chứng cho số liệu tại Biểu này gồm:   

+ Các Quyết định công nhận học sinh tốt nghiệp năm 2014 (xếp theo thứ tự các chương trình đào tạo kê ở biểu này); 

+ Các minh chứng trường có tổ chức thu thập điều tra thông tin về việc làm sau tốt nghiệp với học sinh tốt nghiệp năm 2014 và các phản hồi của học sinh;
+ Báo cáo, biểu tổng hợp phân tích kết quả điều tra.

	3. Công nhận văn bằng, chứng chỉ: Văn bằng, chứng chỉ của các nghề trọng điểm theo chương trình đào tạo được chuyển giao từ nước ngoài được tổ chức giáo dục, đào tạo có uy tín của khu vực ASEAN hoặc quốc tế công nhận
	- Mẫu báo cáo tại Biểu 3
- Hướng dẫn: Trường xác định có hay không văn bằng, chứng chỉ của các nghề trọng điểm được tổ chức giáo dục, đào tạo có uy tín của khu vực ASEAN hoặc quốc tế công nhận? Tỷ lệ % các nghề trọng điểm được công nhận là bao nhiêu? Đánh giá Đạt khi có nghề trọng điểm được tổ chức giáo dục, đào tạo có uy tín công nhận văn bằng, chứng chỉ.
- Khái niệm về công nhận văn bằng chứng chỉ: Công nhận văn bằng chứng chỉ là quá trình đảm bảo văn bằng, chứng chỉ của quốc gia này được quốc gia khác công nhận. Công nhận văn bằng chứng chỉ là một công cụ cho phép một người muốn tìm kiếm việc làm tại quốc gia khác có được cùng vị trí chức danh như những người bản địa có cùng loại bằng cấp tại quốc gia đó mà không cần phải đánh giá lại.
- Minh chứng cho số liệu tại Biểu này gồm:
Các thỏa thuận, bản chứng nhận của  tổ chức giáo dục, đào tạo có uy tín của khu vực ASEAN hoặc quốc tế công nhận văn bằng chứng chỉ của các chương trình đào tạo nghề trọng điểm được chuyển giao từ nước ngoài (nếu có)

	4. Kiểm định chất lượng: Trường đạt cấp độ 3 tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng nghề 
	- Hướng dẫn: ghi rõ năm kiểm định, loại hình trường khi kiểm định, kết quả kiểm định (điểm, cấp độ). 

- Trường đạt cấp độ 3, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng nghề thì đánh giá Đạt.
- Minh chứng: Quyết định công nhận kết quả kiểm định chất lượng cơ sở dạy nghề; Quyết định cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề (nếu có).

	5. Về giáo viên, giảng viên

5.1. Có đủ giáo viên, giảng viên đáp ứng quy mô đào tạo 


 
	- Mẫu báo cáo tại Biểu 5.1;
- Hướng dẫn: Trường đánh giá toàn bộ các nghề đào tạo trong trường xác định nghề đó đủ hay không đủ giáo viên, giảng viên (không áp dụng đối với giáo viên, giảng viên dạy các môn chung, các môn văn hoá tại các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề).
- Trường đánh giá đủ hay không đủ giáo viên, giảng viên dựa trên căn cứ sau: 
+ Đảm bảo tỷ lệ giảng viên, giáo viên cơ hữu ít nhất là 70% đối với trường cao đẳng công lập, 50% đối với trường cao đẳng tư thục; 
+ Từng chương trình đào tạo phải có ít nhất 1 giáo viên cơ hữu;
+ Tỷ lệ học sinh, giáo viên quy đổi trên giảng viên, giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh/giáo viên;
+  Số giờ dạy thêm không vượt quá ½ số giờ giảng tiêu chuẩn đối với giáo viên chuyên nghiệp, 1/3 số giờ giảng tiêu chuẩn đối với giáo viên kiêm chức nhưng không quá 200 giờ trong một năm học.
- Xác định nhu cầu giáo viên đến năm 2018, 2020 căn cứ trên quy mô đào tạo dự kiến.
- Minh chứng cho số liệu tại bảng này:
+ Danh sách toàn bộ giáo viên (Biểu 5.4): Có đủ thông tin về giáo viên cơ hữu hay thỉnh giảng, tên các chương trình đào tạo giảng dạy.

+ Danh sách học sinh, sinh viên/lớp năm 2014;
+ Bảng tổng hợp về số giờ dạy thêm của giáo viên, các bảng thanh toán vượt giờ năm 2014
+ Bảng tính giáo viên, HSSV quy đổi 2014 (bao gồm cả học sinh học trình độ sơ cấp nghề).

	5.2. 100% giáo viên đạt chuẩn về trình độ, chuyên môn (không bao gồm kỹ năng nghề, ngoại ngữ, tin học)
	- Mẫu báo cáo tại Biểu 5.2;
- Hướng dẫn: Trường đánh giá đối với toàn bộ giáo viên dạy nghề các trình độ sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề (không áp dụng đối với giáo viên, giảng viên dạy các môn chung, các môn văn hoá tại các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề)
- Trường đánh giá chuẩn về trình độ, chuyên môn giáo viên, giảng viên như sau: 

+ Giáo viên dạy sơ cấp phải có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên; 
+ Giáo viên dạy trung cấp và cao đẳng phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;
+ Nhà giáo không có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, sư phạm kỹ thuật hoặc bằng tốt nghiệp đại học sư phạm, đại học sư phạm kỹ thuật thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm;
+ Đảm bảo 15% giảng viên, giáo viên dạy trình độ cao đẳng có trình độ thạc sỹ trở lên

- Các minh chứng cho số liệu tại bảng này: Danh sách giáo viên với đầy đủ thông tin về trình độ chuyên môn, nghề giảng dạy đề cập ở Biểu 5.3, hồ sơ giáo viên.

	6. Về cơ sở vật chất:
	

	6.1. Diện tích đất sử dụng tối thiểu là 30.000 m2 đối với khu vực đô thị và 50.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị (tính cho toàn bộ cơ sở đào tạo của trường) 
	- Mẫu báo cáo tại Biểu 6;
- Hướng dẫn:
- Trường cần đánh giá đạt/không đạt các chỉ số và xác định nhu cầu đầu tư dựa trên:

+ Đáp ứng yêu cầu về diện tích đất sử dụng tối thiểu.
+ Nhu cầu sử dụng phù hợp với quy mô đào tạo, thực tiễn khai thác sử dụng với quy mô đào tạo hiện tại. Lưu ý là nhiều phòng, xưởng thực hành sử dụng cho nhiều chương trình đào tạo khác nhau.  Đánh giá về phòng lý thuyết và phòng thực hành dựa trên cơ sở: phòng học lý thuyết tối thiểu 1,5 m2/chỗ học, phòng học thực hành (tối thiểu từ 4- 6 m2/chỗ thực hành).

+ Trường đánh giá điều kiện thực tế cơ sở vật chất hiện nay đã đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật chưa, đã xuống cấp chưa, có nhu cầu cải tạo, nâng cấp không? Số liệu cần chi tiết cụ thể ví dụ như bao nhiêu phòng học cần xây mới, bao nhiều phòng cần nâng cấp, sửa chữa; Công trình phục vụ nhu cầu cho học sinh, giáo viên (khu thể thao, nhà để xe, ...) có đáp ứng hay không? Cần nâng cấp, sửa chữa? Thời điểm nâng cấp dự kiến ...
- Lưu ý: Trường đánh giá tổng hợp điều kiện cơ sở vật chất của trường căn cứ kết quả đánh giá theo từng cơ sở đào tạo, sau đó tổng hợp theo từng nội dung chỉ số (Ví dụ, về phòng học lý thuyết thì từng cơ sở đào tạo thiếu bao nhiêu và tổng hợp toàn trường thiếu bao nhiêu phòng lý thuyết)

- Các minh chứng cho số liệu tại bảng này: 

+ Báo cáo TSCĐ;
+ Hồ sơ xây dựng, các báo cáo về cơ sở vật chất của trường...

	6.2. Đủ phòng học lý thuyết, phòng thí nghiệm, phòng/xưởng thực hành đáp ứng quy mô đào tạo
	

	6.3. Có thư viện đáp ứng yêu cầu nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, giáo viên và học tập của học sinh, sinh viên;
	

	6.4. Nhà ăn/căng tin đáp ứng yêu cầu giáo viên, học sinh
	

	6.5. Ký túc xá đáp ứng nhu cầu ở của học sinh
	

	6.6. Có phòng y tế với trang thiết bị đáp ứng tối thiểu điều kiện chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên trong trường.
	

	6.7. Phòng làm việc, khu hành chính và khu hiệu bộ đáp ứng yêu cầu
	

	6.8. Công trình phục vụ nhu cầu cho học sinh, giáo viên rèn luyện thể chất, giải trí
	

	7. Về thiết bị dạy nghề: Đủ số lượng, chủng loại thiết bị đáp ứng quy mô và yêu cầu đào tạo

	- Mẫu báo cáo tại Biểu 7.3 (tổng hợp từ Biểu 7.1, Biểu 7.2);
- Hướng dẫn:  Trường đánh giá đạt/không đạt các chỉ số và xác định nhu cầu đầu tư dựa trên:
- Tính đối với toàn bộ các chương trình đào tạo hiện đang đào tạo ở 3 cấp trình độ;
- Trường tính số lượng, chủng loại thiết bị dựa trên căn cứ sau:

+ Đảm bảo đủ chủng loại, số lượng thiết bị theo yêu cầu danh mục tối thiểu hoặc theo yêu cầu trong chương trình đào tạo;
+ Số lượng thiết bị đáp ứng đủ theo quy mô đào tạo, bảo đảm tỷ lệ người học/thiết bị thực hành  theo quy định;
+ Các thiết bị đạt mức tương đương trình độ công nghệ của sản xuất dịch vụ hiện tại (nếu thiết bị bị hư hỏng hoặc hết khấu hao, thì nên đưa vào nhu cầu đầu tư).
+ Trường cần tính đến việc một số thiết bị của trường sử dụng cho nhiều chương trình đào tạo và liệu trường có đủ số lượng, chủng loại thiết bị đảm bảo cho các chương trình khác nhau không?

* Trường không chỉ căn cứ vào việc đủ số lượng theo danh mục thiết bị tối thiểu hay theo yêu cầu của chương trình đào tạo mà còn tính toán số lượng thiết bị đó có đủ với quy mô đào tạo không? Với số lượng thiết bị hiện tại và với quy mô học sinh hiện nay, trường có khó khăn khi bố trí sắp xếp, lịch thực hành cho học sinh không? Số học sinh có bị bố trí quá đông trong một lớp thực hành do thiếu thiết bị không? Thiết bị đó sử dụng để giảng dạy chung cho nhiều chương trình đào tạo hay không? Từ đó xác định nhu cầu đầu tư đến năm 2018, 2020.
- Các minh chứng cho số liệu tại bảng này: 

+ Báo cáo thiết bị theo từng chương trình đào tạo (Biểu 7.1);
+ Sổ theo dõi tài sản cố định là thiết bị dạy nghề

+ Hồ sơ thiết bị
+ Báo cáo thiết bị đào tạo sử dụng chung (Biểu 7.2)
+ Báo cáo tổng hợp nhu cầu thiết bị đào tạo (Biểu 7.3)

.....

	8. Về giáo trình đào tạo: Đủ giáo trình đào tạo cho các mô đun, môn học của từng chương trình đào tạo


	- Mẫu báo cáo tại Biểu 8
- Hướng dẫn:  Trường đánh giá có hay không đủ giáo trình (do nhà trường tự biên soạn hoặc nhà trường lựa chọn, phê duyệt sử dụng giáo trình tổ chức/cá nhân khác biên soạn để giảng dạy trong trường) cho đầy đủ các mô - đun môn học của từng chương trình đào tạo. 
- Các minh chứng cho số liệu tại bảng này: Danh sách các môn đun môn học của từng chương trình đào tạo và các giáo trình kèm theo (đối với giáo trình không do trường biên soạn, cần có hồ sơ phê duyệt sử dụng giáo trình do tổ chức/cá nhân khác biên soạn để giảng dạy trong trường

	9. Về quản trị nhà trường: 

9.1. Về cán bộ quản lý: 100% cán bộ quản lý của trường được cấp chứng chỉ đào tạo về nghiệp vụ quản lý dạy nghề. 
	- Mẫu báo cáo tại Biểu 9.1
- Hướng dẫn: Trường thống kê toàn bộ cán bộ quản lý của trường, xác định cán bộ đó có hay chưa có chứng chỉ đào tạo về nghiệp vụ quản lý dạy nghề.
- Cán bộ quản lý của trường bao gồm: Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng; cấp trưởng và cấp phó phòng đào tạo và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ khác, các khoa và bộ môn trực thuộc trường, các đơn vị nghiên cứu, dịch vụ, phục vụ dạy nghề, các đơn vị sản xuất, doanh nghiệp (có hệ số trách nhiệm).
- Các minh chứng cho số liệu tại bảng này: Các chứng chỉ nghiệp vụ quản lý dạy nghề do Tổng cục Dạy nghề cấp của cán bộ quản lý

	9.2. Các hoạt động quản lý của trường được số hóa và mô phỏng hóa theo các công nghệ phần mềm tiên tiến trên thế giới.

	- Mẫu báo cáo tại Biểu 9.2
- Hướng dẫn:  Các hoạt động quản lý của trường để đánh giá là:
1. Website/Cổng thông tin

2. Mạng nội bộ

3. Quản lý văn bản 

4. Thư viện điện tử 

5. Phần mềm quản lý đào tạo (quản lý chương trình đào tạo, môn học, học sinh, điểm)

6. Kế toán – Tài chính

7. Theo dõi, quản lý tài sản

8. Quản lý cán bộ, giáo viên

- Trường không chỉ đánh giá trường hiện có hay không có các phần mềm nêu trên mà cần đánh giá liệu các phần mềm nêu trên đã đáp ứng được yêu cầu sử dụng của trường chưa, mức độ số hóa các hoạt động quản lý thế nào, phần mềm có đủ chức năng cần thiết chưa, tiện ích sử dụng thế nào,  đã lỗi thời chưa, có cần cập nhật, chỉnh sửa gì không?
-  Các minh chứng cho số liệu tại bảng này: Trang điện tử, mạng nội bộ, các phần mềm, các hợp đồng có liên quan, mô tả chức năng phần mềm...

	9.3. Chương trình đào tạo các nghề trọng điểm được số hóa và mô phỏng hóa theo các công nghệ phần mềm tiên tiến trên thế giới 
	- Mẫu báo cáo tại Biểu 9.3
- Chương trình đào tạo được số hóa và mô phỏng hóa theo các công nghệ phần mềm tiên tiến trên thế giới là chương trình có toàn bộ nội dung chương trình, giáo trình giảng dạy và bài giảng  được số hóa, giảng dạy bằng trình chiếu. Riêng yêu cầu mô phỏng hóa theo các công nghệ phần mềm tiên tiến thế giới chỉ bắt buộc với các chương trình bắt buộc phải sử dụng phần mềm khi giảng dạy (ví dụ như nghề Cắt gọt kim loại - Cơ khí CNC thì cần có phần mềm CAD-CAM/CNC)
-  Các minh chứng cho số liệu tại bảng này: Các bản điện tử chương trình đào tạo các nghề trọng điểm, các giáo trình, tài liệu giảng dạy, bài giảng, phần mềm...
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